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UBND HUYỆN EA KAR                 CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

TRUNG TÂM GDNN-GDTX          Độc lập – Tự do – Hạnh phúc 

  Số:  05/2020/KH-NPT 

Ea Kar, ngày 18 tháng 11 năm 2020 

KẾ HOẠCH 
V/v tổ chức kỳ thi Nghề phổ thông khóa ngày 06/12/2020 

 
KÍNH GỬI:  CÁC TRƯỜNG THPT, THCS HUYỆN EA KAR 

 

Thực hiện nhiệm vụ năm học 2019 – 2020. 

Căn cứ công văn số: 1462/SGDĐT-GDTrH ngày 29 tháng 09 năm 2020 của Sở 

Giáo dục & Đào tạo Đắk Lắk về việc hướng dẫn tổ chức thi nghề phổ thông năm 2020. 

Căn cứ quyết định số: 933/QĐ-SGDĐT ngày 01 tháng 12 năm 2020 về việc 

“Thành lập hội đồng thi nghề phổ thông khóa ngày 06/12/2020”. 

 Trung tâm GDNN-GDTX Ea Kar lập kế hoạch tổ chức thi nghề PT năm học 

2019 – 2020 và phân công nhiệm vụ như sau: 

I/ NGHỀ PT, SỐ PHÒNG THI, SỐ HS DỰ THI VÀ THỜI GIAN THI: 

STT Nghề PT 
Số phòng thi Số HS đăng ký dự thi Ghi chú 

THCS THPT THCS THPT  

1 Tin học  75 11 1674 250  

2 Làm vườn  54  1258  

TỔNG CỘNG 140 3182  
    

-   Từ 13h30’ ngày 05/12/2020 giám thị có mặt tại các điểm thi để họp hội đồng thi. 

-   Từ 6h30’ ngày 06/12/2020 giám sát, giám thị, thành viên có mặt tại các điểm thi để 

làm nhiệm vụ coi thi, học sinh dự thi có mặt tại các điểm thi để thi môn lý thuyết.  

-  Từ 9h00’ ngày 06/12/2020 đến hết ngày 08/12/2020, tổ chức coi thi thực hành môn 

tin học và chấm thi thực hành môn làm vườn cho học sinh tại các điểm thi. 

-   Sáng ngày 09/12/2020 các điểm thi nộp hồ sơ thi thực hành về trung tâm. 

-   Từ 13h30’ sáng ngày 09/12/2020 tổ chức chấm thi tại trung tâm. 

II/ DANH SÁCH HỘI ĐỒNG THI: 
1. Lãnh đạo Hội đồng: 

STT Họ và tên Đơn vị Chức vụ Phụ trách Ghi chú 

1 Lê Nguyên Trường TT GDNN-GDTX Ea Kar Giám đốc 
Chủ tịch 

HĐ 
Phụ trách chung 

2 Nguyễn Văn Phú TT GDNN-GDTX Ea Kar P.Giám đốc Phó CTHĐ 
Phụ trách ra đề, chấm thi, 

dữ liệu. 

3 Nguyễn Thị Lan Hằng TT GDNN-GDTX Ea Kar P.Giám đốc Phó CTHĐ Phụ trách CSVC 

4 Nguyễn Tiến Dũng THPT Ngô Gia Tự P.Hiệu trưởng Phó CTHĐ 
Phụ trách điểm thi THPT 

Ngô Gia Tự 

5 Hoàng Thị Phi Yến THPT Trần Nhân Tông P.Hiệu trưởng Phó CTHĐ 
Phụ trách điểm thi THPT 

Trần Nhân Tông 

6 Nguyễn Đình Thiên THPT Trần Quốc Toản P.Hiệu trưởng Phó CTHĐ 
Phụ trách điểm thi THPT 

Trần Quốc Toản 

7 Nguyễn Văn Tú THPT Nguyễn Thái Bình P.Hiệu trưởng Phó CTHĐ 
Phụ trách điểm thi THPT 

Nguyễn Thái Bình. 

8 Lê Văn Dương THCS Nguyễn Đình Chiểu Hiệu trưởng Phó CTHĐ 
Phụ trách điểm thi THCS 

Nguyễn Đình Chiểu 

9 Nguyễn Thị Nhung THCS Chu Văn An Hiệu trưởng Phó CTHĐ 
Phụ trách điểm thi THCS 

Chu Văn An 

10 Dương Tường Hưng THCS Nguyễn Khuyến P.Hiệu trưởng Phó CTHĐ 
Phụ trách điểm thi THCS 

Nguyễn Khuyến 

11 Hoàng Mạnh Hà THCS Cao Bá Quát Hiệu Trưởng Phó CTHĐ 
Phụ trách điểm thi THCS 

Cao Bá Quát 
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12 Nguyễn Đại Hành THCS Hùng Vương Hiệu trưởng Phó CTHĐ 
Phụ Trách Điểm Thi 

THCS Hùng Vương 

13 Lê Hà Nam THCS Phan Chu Trinh P.Hiệu trưởng Phó CTHĐ 
Phụ trách điểm thi THCS 

Phan Chu Trinh 

14 Đặng Đình Thống THCS Phan Đăng Lưu Hiệu trưởng Phó CTHĐ 
Phụ trách điểm thi THCS 

Phan Đăng Lưu 

15 Nguyễn Tiến Thương THCS Phan Đình Phùng Hiệu Trưởng Phó CTHĐ 
Phụ trách điểm thi THCS 

Phan Đình Phùng 

16 Cao Tiến Tuyến THCS Phạm Hồng Thái P.Hiệu trưởng Phó CTHĐ 
Phụ trách điểm thi THCS 

Phạm Hồng Thái 

17 Nguyễn Đức Hạnh TT GDNN-GDTX Ea Kar TT Giáo vụ Thư ký  Thư ký tổng hợp 

18 Nguyễn Đức Khanh THPT Ngô Gia Tự Giáo viên Thư ký 
Điểm thi THPT Ngô Gia 

Tự 

19 Nguyễn Toán THPT Trần Nhân Tông TKHĐ Thư ký 
Điểm thi THPT Trần 

Nhân Tông 

20 Ngô Tất Thành THPT Trần Quốc Toản Giáo viên Thư ký 
Điểm thi THPT Trần 

Quốc Toản 

21 Nguyễn Văn Hưng THPT Nguyễn Thái Bình TKHĐ Thư ký 
Điểm thi THPT Nguyễn 

Thái Bình 

22 Lê Văn Đạo THCS Nguyễn Đình Chiểu TKHĐ Thư ký 
Điểm thi THCS Nguyễn 

Đình Chiểu 

23 Đỗ Viết Tới THCS Chu Văn An Giáo viên Thư ký 
Điểm thi THCS Chu Văn 

An 

24 Lã Phú Vịnh THCS Nguyễn Khuyến TKHĐ Thư ký 
Điểm thi THCS Nguyễn 

Khuyến 

25 Nguyễn Hoàng Sơn THCS Cao Bá Quát TKHĐ Thư ký 
Điểm thi THCS Cao Bá 

Quát 

26 Quách Công Khang THCS Phan Đình Phùng Giáo viên Thư ký 
Điểm thi THCS Phan 

Đình Phùng 

27 Nguyễn Hữu Tài THCS Hùng Vương Giáo viên Thư ký 
Điểm thi THCS Hùng 

Vương 

28 Nguyễn Quyết Thắng THCS Phan Chu Trinh Giáo viên Thư ký 
Điểm thi THCS Phan 

Chu Trinh 

29 Dương Tiến Trung THCS Phan Đăng Lưu TKHĐ Thư ký 
Điểm thi THCS Phan 

Đăng Lưu 

30 Lê Đức Phong THCS Phạm Hồng Thái Giáo viên Thư ký 
Điểm thi THCS Phạm 

Hồng Thái 

 

2. Ban đề thi: 
STT Họ và tên Đơn vị Chức vụ Phụ trách Ghi chú 

1 Lê Nguyên Trường TT GDNN-GDTX Ea Kar Giám đốc Trưởng ban Phụ trách chung 

2 Nguyễn Văn Phú TT GDNN-GDTX Ea Kar P.Giám đốc Phó TB Phụ trách duyệt đề 

3 Nguyễn Đức Hạnh TT GDNN-GDTX Ea Kar TT Giáo vụ Thư ký Biên bản 

4 Nguyễn Văn Lệnh TT GDNN-GDTX Ea Kar Nhân viên Thành viên In sao 

5 Nguyễn Đình Minh TT GDNN-GDTX Ea Kar Nhân viên Thành viên In sao 

6 Nguyễn Văn Được TT GDNN-GDTX Ea Kar Giáo viên Thành viên In sao 

7 Trần Đăng Cường THCS Lương Thế Vinh Giáo viên Thành viên Ra đề Tin học THCS 

8 Trần Thị Mỹ Diệu THCS Nguyễn Đức Cảnh Giáo viên Thành viên Ra đề Tin học THCS 

9 Đặng Thị Thanh Nga THPT Trần Quốc Toản Giáo viên Thành viên Ra đề Làm vườn 

10 Lương Thị Dịu TT GDNN-GDTX Ea Kar Giáo viên Thành viên Ra đề Làm vườn 

11 Phan Văn Đăng THPT Trần Quốc Toản Giáo viên Thành viên Ra đề Tin học THPT 

12 Nguyễn Đức Khanh THPT NGô Gia Tự Giáo viên Thành viên Ra đề Tin học THPT 

13 Nguyễn Thị Minh TT GDNN-GDTX Ea Kar Kế toán Phụ trách Tài chính-PVBV 

14 Nguyễn Thị Thu Vân TT GDNN-GDTX Ea Kar Văn thư Phục vụ  

15 Nguyễn Thị Diệp TT GDNN-GDTX Ea Kar Thư viện Phục vụ  

16 Nguyễn Thị Hoài TT GDNN-GDTX Ea Kar Y tế Phục vụ  

17 Huỳnh Kim Chánh TT GDNN-GDTX Ea Kar Bảo vệ Bảo vệ  

 

3. Ban coi thi: 

3.1.  Danh sách coi thi lý thuyết tại điểm thi THCS Nguyễn Khuyến gồm 02 trường: THCS 

Nguyễn Khuyến và THCS Trần Phú (nghề Tin học: 196 HS) 
STT Họ và tên Đơn vị Chức vụ Nhiệm vụ Ghi chú 

1  Dương Tường Hưng THCS Nguyễn Khuyến P.Hiệu trưởng Phó CTHĐ  

2  Lã Phú Vịnh  THCS Nguyễn Khuyến TKHĐ Thư ký  
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3  Lê Thị Thu Hương THCS Nguyễn Khuyến Giáo viên Giám thị  

4  Nguyễn Tuấn Hiếu THCS Nguyễn Khuyến Giáo viên Giám thị  

5  Trần Công Vinh THCS Nguyễn Khuyến Giáo viên Giám thị  

6  Bùi Nguyên Bình THCS Nguyễn Khuyến Giáo viên Giám thị  

7  Nguyễn Quốc Hòa THCS Nguyễn Khuyến Giáo viên Giám thị  

8  Dương Thanh Tuấn THCS Nguyễn Khuyến Giáo viên Giám thị  

9  Nguyễn Thị Thủy THCS Nguyễn Khuyến Giáo viên Giám thị  

10  Phạm Thị Biển THCS Nguyễn Khuyến Giáo viên Giám thị  

11  Hứa Thị Nguyệt THCS Nguyễn Khuyến Giáo viên Giám thị  

12  Nguyễn Thị Nga THCS Nguyễn Khuyến Giáo viên Giám thị  

13  Đinh Thị Hoài Thu THCS Trần Phú Giáo viên Giám thị  

14  Phạm Thị Kiều THCS Trần Phú Giáo viên Giám thị  

15  Hoàng Minh Hải THCS Trần Phú Giáo viên Giám thị  

16  Phạm Thị Hà THCS Trần Phú Giáo viên Giám thị  

17  Phạm Thị Soi THCS Trần Phú Giáo viên Giám thị  

18  Nguyễn Thị Thùy THCS Trần Phú Giáo viên Giám thị  

19  Trịnh Thị Trà Giang THCS Trần Phú Giáo viên Giám thị  

20  Phan Thị Xoan THCS Trần Phú Giáo viên Giám thị  

21  Nguyễn Thị Dung TT GDNN-GDTX Ea Kar Giáo viên Giám sát  

 

3.2.  Danh sách coi thi thực hành tại 02 trường: THCS Nguyễn Khuyến và THCS Trần Phú 

(nghề Tin học: 237 HS) 
STT Họ và tên Đơn vị Nhiệm vụ Ghi chú 

1  Dương Tường Hưng THCS Nguyễn Khuyến Phó CTHĐ  

2  Lã Phú Vịnh THCS Nguyễn Khuyến Thư ký  

3  Nguyễn Tuấn Hiếu THCS Nguyễn Khuyến Giám thị  

4  Lê Thị Thu Hương THCS Nguyễn Khuyến Giám thị  

5  Đinh Thị Hoài Thu THCS Trần Phú Giám thị  

6  Phạm Thị Kiều THCS Trần Phú Giám thị  

7  Nguyễn Thị Dung TT GDNN-GDTX Ea Kar Giám sát  

 

3.3.  Danh sách coi thi lý thuyết tại điểm thi THCS Nguyễn Đình Chiểu gồm 02 trường: THCS 

Nguyễn Đình Chiểu, THCS Nguyễn Đức Cảnh. (nghề Tin học: 164 HS) 
STT Họ và tên Đơn vị Chức vụ Nhiệm vụ Ghi chú 

1 Lê Văn Dương THCS Nguyễn Đình Chiểu Hiệu Trưởng Phó CTHĐ  

2 Lê Văn Đạo THCS Nguyễn Đình Chiểu Giáo viên Thư ký  

3 Võ Thành Sơn THCS Nguyễn Đình Chiểu Giáo viên Giám thị  

4 Lê Thị Thanh Huyền THCS Nguyễn Đình Chiểu Giáo viên Giám thị  

5 Nguyễn Thị Hoàng Yến THCS Nguyễn Đình Chiểu Giáo viên Giám thị  

6 Nguyễn Thị Thúy hà THCS Nguyễn Đình Chiểu Giáo viên Giám thị  

7 Bùi Văn Sáu THCS Nguyễn Đình Chiểu Giáo viên Giám thị  

8 Phạm Duy Kha THCS Nguyễn Đình Chiểu Giáo viên Giám thị  

9 Phan Tín Dũng THCS Nguyễn Đình Chiểu Giáo viên Giám thị  

10 Trần Thị Loan THCS Nguyễn Đình Chiểu Giáo viên Giám thị  

11 Hồ Văn Mạnh THCS Nguyễn Đức Cảnh Giáo viên Giám thị  

12 Đoàn Trung Hiếu THCS Nguyễn Đức Cảnh Giáo viên Giám thị  

13 Đinh Xuân Sương THCS Nguyễn Đức Cảnh Giáo viên Giám thị  

14 Nguyễn Thị Thu Phương THCS Nguyễn Đức Cảnh Giáo viên Giám thị  

15 Lê Thị Hà THCS Nguyễn Đức Cảnh Giáo viên Giám thị  

16 Ngô Thị Bằng THCS Nguyễn Đức Cảnh Giáo viên Giám thị  

17 Nguyễn Thị Tư THCS Nguyễn Đức Cảnh Giáo viên Giám thị  

18 H’ July Niê TT GDNN-GDTX Ea Kar Giáo viên Giám sát  

 

3.4.  Danh sách coi thi thực hành tại 02 trường: THCS Nguyễn Đình Chiểu, THCS Nguyễn Đức 

Cảnh. (nghề Tin học: 164 HS) 
STT Họ và tên Đơn vị Nhiệm vụ Ghi chú 

1  Lê Văn Dương THCS Nguyễn Đình Chiểu Phó CTHĐ  

2  Lê Văn Đạo THCS Nguyễn Đình Chiểu Thư ký  

3  Lê Thị Thanh Huyền THCS Nguyễn Đình Chiểu Giám thị  

4  Lê Văn Đạo THCS Nguyễn Đình Chiểu Giám thị  

5  Trần Thị Mỹ Diệu THCS Nguyễn Đức Cảnh Giám thị  

6  Hồ Văn Mạnh THCS Nguyễn Đức Cảnh Giám thị  

7  H’ July Niê TT GDNN-GDTX Ea Kar Giám sát  
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3.5. Danh sách coi thi lý thuyết tại điểm thi THCS Phan Đình Phùng gồm 02 trường: THCS 

Phan Đình Phùng, THCS Nguyễn Bỉnh Khiêm (nghề Tin học: 210 HS) 
STT Họ và tên Đơn vị Chức vụ Nhiệm vụ Ghi chú 

1 Nguyễn Tiến Thương  THCS Phan Đình Phùng Hiệu trưởng Phó CTHĐ  

2 Quách Công Khang THCS Phan Đình Phùng Giáo viên Thư ký  

3 Thái Thị Phượng THCS Phan Đình Phùng Giáo viên Giám thị  

4 Nguyễn Lương Quý THCS Phan Đình Phùng Giáo viên Giám thị  

5 Vũ Ân Khuê THCS Phan Đình Phùng Giáo viên Giám thị  

6 Nguyễn Thị Lan THCS Phan Đình Phùng Giáo viên Giám thị  

7 Mai Quốc Toán THCS Phan Đình Phùng Giáo viên Giám thị  

8 Hoàng Thị Nga THCS Phan Đình Phùng Giáo viên Giám thị  

9 Trần Thế Nhu THCS Phan Đình Phùng Giáo viên Giám thị  

10 Ngô Quốc Thương THCS Phan Đình Phùng Giáo viên Giám thị  

11 Nguyễn Minh Đức THCS Phan Đình Phùng Giáo viên Giám thị  

12 Nguyễn Thúc Bình THCS Phan Đình Phùng Giáo viên Giám thị  

13 Dương Thị Vân THCS Phan Đình Phùng Giáo viên Giám thị  

14 Nguyễn Thị Liên THCS Phan Đình Phùng Giáo viên Giám thị  

15 Nguyễn Văn Thủy THCS Nguyễn Bỉnh Khiêm Giáo viên Giám thị  

16 Nguyễn Trung Thành THCS Nguyễn Bỉnh Khiêm Giáo viên Giám thị  

17 Nguyễn Thị Thu Hằng THCS Nguyễn Bỉnh Khiêm Giáo viên Giám thị  

18 Phạm Thị Như Yến THCS Nguyễn Bỉnh Khiêm Giáo viên Giám thị  

19 Phạm Thị Oanh THCS Nguyễn Bỉnh Khiêm Giáo viên Giám thị  

20 Phạm Nam THCS Nguyễn Bỉnh Khiêm Giáo viên Giám thị  

21 Bùi Xuân Văn TT GDNN-GDTX Ea Kar Giáo viên Giám sát  

 

3.6. Danh sách coi thi thực hành trường THCS Phan Đình Phùng gồm 02 trường: THCS Phan 

Đình Phùng, THCS Nguyễn Bỉnh Khiêm (nghề Tin học: 210 HS) 
STT Họ và tên Đơn vị Nhiệm vụ Ghi chú 

1  Nguyễn Tiến Thương  THCS Phan Đình Phùng Phó CTHĐ  

2  Quách Công Khang  THCS Phan Đình Phùng Thư ký  

3  Thái Thị Phượng THCS Phan Đình Phùng Giám thị  

4  Quách Công Khang  THCS Phan Đình Phùng Giám thị  

5  Nguyễn Văn Thủy THCS Nguyễn Bỉnh Khiêm Giám thị  

6  Nguyễn Trung Thành THCS Nguyễn Bỉnh Khiêm Giám thị  

7  Bùi Xuân Văn TT GDNN-GDTX Ea Kar Giám sát  

    

3.7.  Danh sách coi thi lý thuyết tại điểm thi THCS Cao Bá Quát gồm 02 trường: THCS Cao Bá 

Quát và PT DTNT THCS Ea Kar (nghề Tin học: 158 HS) 
STT Họ và tên Đơn vị Chức vụ Nhiệm vụ Ghi chú 

1 Hoàng Mạnh Hà THCS Cao Bá Quát Hiệu trưởng Phó CTHĐ  

2 Nguyễn Hoàng Sơn THCS Cao Bá Quát TKHĐ Thư ký  

3 Tăng Tấn Ban THCS Cao Bá Quát Giáo viên Giám thị  

4 Đào Văn Thắng THCS Cao Bá Quát Giáo viên Giám thị  

5 Trần Trung Tuấn THCS Cao Bá Quát Giáo viên Giám thị  

6 Trần Viết Dung THCS Cao Bá Quát Giáo viên Giám thị  

7 Nguyễn Thanh Sơn THCS Cao Bá Quát Giáo viên Giám thị  

8 Nguyễn Ngọc Huyền THCS Cao Bá Quát Giáo viên Giám thị  

9 Niê Anh Kim THCS Cao Bá Quát Giáo viên Giám thị  

10 Lê Vũ Minh THCS Cao Bá Quát Giáo viên Giám thị  

11 Lê Đức Nam THCS Cao Bá Quát Giáo viên Giám thị  

12 Phạm Thị Huyền THCS Cao Bá Quát Giáo viên Giám thị  

13 Đỗ Thị Hiền PT DTNT THCS Ea Kar Giáo viên Giám thị  

14 Vũ Thị Mỹ Hạnh PT DTNT THCS Ea Kar Giáo viên Giám thị  

15 Nguyễn Thành Trung PT DTNT THCS Ea Kar Giáo viên Giám thị  

16 Nguyễn Trọng Tài PT DTNT THCS Ea Kar Giáo viên Giám thị  

18 Nguyễn Đình Minh TT GDNN-GDTX Ea Kar Nhân viên Giám sát  

 

3.8.  Danh sách coi thi thực hành tại 02 trường: THCS Cao Bá Quát và PT DTNT THCS Ea Kar 

(nghề Tin học: 158 HS) 
STT Họ và tên Đơn vị Nhiệm vụ Ghi chú 

1 Hoàng Mạnh Hà THCS Cao Bá Quát Phó CTHĐ  
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2 Nguyễn Hoàng Sơn THCS Cao Bá Quát Thư ký  

3 Đào Văn Thắng THCS Cao Bá Quát Giám thị  

4 Trần Viết Dung THCS Cao Bá Quát Giám thị  

5 Đỗ Thị Hiền PT DTNT THCS Ea Kar Giám thị  

6 Vũ Thị Mỹ Hạnh PT DTNT THCS Ea Kar Giám thị  

7 Nguyễn Đình Minh TT GDNN-GDTX Ea Kar Giám sát  

 

3.9.  Danh sách coi thi lý thuyết tại điểm thi THCS Phan Chu Trinh (nghề Tin học: 193 HS) 
STT Họ và tên Đơn vị Chức vụ Nhiệm vụ Ghi chú 

1 Lê Hà Nam THCS Phan Chu Trinh P.Hiệu Trưởng Phó CTHĐ  

2 Nguyễn Quyết Thắng THCS Phan Chu Trinh Giáo viên Thư ký  

3 Đặng Trần Vũ THCS Phan Chu Trinh Giáo viên Giám thị  

4 Đặng Khắc Hào THCS Phan Chu Trinh Giáo viên Giám thị  

5 Lương Nga Quỳnh THCS Phan Chu Trinh Giáo viên Giám thị  

6 Bùi Thị Lý THCS Phan Chu Trinh Giáo viên Giám thị  

7 Trịnh Thị Tới THCS Phan Chu Trinh Giáo viên Giám thị  

8 Nguyễn Thị Duyên THCS Phan Chu Trinh Giáo viên Giám thị  

9 Nguyễn Văn Lại THCS Phan Chu Trinh Giáo viên Giám thị  

10 Trần Thị Hà THCS Phan Chu Trinh Giáo viên Giám thị  

11 Nguyễn Văn Long THCS Phan Chu Trinh Giáo viên Giám thị  

12 Nguyễn Thị Kim Lý THCS Phan Chu Trinh Giáo viên Giám thị  

13 Phan Thị Thủy THCS Phan Chu Trinh Giáo viên Giám thị  

14 Trịnh Văn Thanh THCS Phan Chu Trinh Giáo viên Giám thị  

15 Trương Quang Tuấn THCS Phan Chu Trinh Giáo viên Giám thị  

16 Tống Trần Long THCS Phan Chu Trinh Giáo viên Giám thị  

19 Kiều Thanh Trung TT GDNN-GDTX Ea Kar Giáo viên Giám sát  

 

3.10.  Danh sách coi thi thực hành tại trường THCS Phan Chu Trinh (nghề Tin học: 193 HS) 
STT Họ và tên Đơn vị Nhiệm vụ Ghi chú 

1 Lê Hà Nam THCS Phan Chu Trinh Phó CTHĐ  

2 Nguyễn Quyết Thắng THCS Phan Chu Trinh Thư ký  

3 Đặng Trần Vũ THCS Phan Chu Trinh Giám thị  

4 Đặng Khắc Hào THCS Phan Chu Trinh Giám thị  

5 Kiều Thanh Trung TT GDNN-GDTX Ea Kar Giám sát  

 

3.11.  Danh sách coi thi lý thuyết tại điểm thi THCS Hùng Vương gồm 02 trường: THCS Hùng 

Vương và THCS Đinh Tiên Hoàng. (nghề Tin học: 319 HS) 
STT Họ và tên Đơn vị Chức vụ Nhiệm vụ Ghi chú 

1 Nguyễn Đại Hành THCS Hùng Vương Hiệu Trưởng Phó CTHĐ  

2 Nguyễn Hữu Tài THCS Hùng Vương Giáo viên Thư ký  

3 Bùi Thị Huệ THCS Hùng Vương Giáo viên Giám thị  

4 Hoàng Thị Kim Nguyên THCS Hùng Vương Giáo viên Giám thị  

5 Lê Thị Chung THCS Hùng Vương Giáo viên Giám thị  

6 Trịnh Thị Thu Thủy THCS Hùng Vương Giáo viên Giám thị  

7 Nguyễn Thị Thanh Hoa THCS Hùng Vương Giáo viên Giám thị  

8 Nguyễn Duy Tình THCS Hùng Vương Giáo viên Giám thị  

9 Trình Thị Tứ THCS Hùng Vương Giáo viên Giám thị  

10 Nguyễn Thị Đan Thi THCS Hùng Vương Giáo viên Giám thị  

11 Đoàn Thị Huy THCS Hùng Vương Giáo viên Giám thị  

12 Nguyễn Thị Tú Nga THCS Hùng Vương Giáo viên Giám thị  

13 Nguyễn Thị Thương THCS Hùng Vương Giáo viên Giám thị  

14 Nguyễn Thị Thúy THCS Hùng Vương Giáo viên Giám thị  

15 Lê Thị Thu Trang THCS Hùng Vương Giáo viên Giám thị  

16 Lê Văn Phú THCS Hùng Vương Giáo viên Giám thị  

17 Lê Tuy Hòa THCS Hùng Vương Giáo viên Giám thị  

18 Lê Thị Ngát THCS Hùng Vương Giáo viên Giám thị  

19 Nguyễn Thị Kim Hòa THCS Đinh Tiên Hoàng Giáo viên Giám thị  

20 Trần Thị Minh Huệ THCS Đinh Tiên Hoàng Giáo viên Giám thị  

21 Phạm Thị Bích Hạnh THCS Đinh Tiên Hoàng Giáo viên Giám thị  

22 Nguyễn Văn Bổng THCS Đinh Tiên Hoàng Giáo viên Giám thị  

23 Nguyễn Thị Lan Chi THCS Đinh Tiên Hoàng Giáo viên Giám thị  

24 Đặng Hồng Lụa THCS Đinh Tiên Hoàng Giáo viên Giám thị  

25 Nguyễn Thị Thanh Loan THCS Đinh Tiên Hoàng Giáo viên Giám thị  
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26 Nguyễn Thị Oanh THCS Đinh Tiên Hoàng Giáo viên Giám thị  

27 Phạm Thị Hồng Thắm THCS Đinh Tiên Hoàng Giáo viên Giám thị  

28 Lê Thị Thùy Giang THCS Đinh Tiên Hoàng Giáo viên Giám thị  

29 Trần Thị Hà THCS Đinh Tiên Hoàng Giáo viên Giám thị  

30 Trần Thị Hương THCS Đinh Tiên Hoàng Giáo viên Giám thị  

31 Nguyễn Văn Lệnh TT GDNN-GDTX Ea Kar Nhân viên Giám sát  

 

3.12.  Danh sách coi thi thực hành tại 02 trường: THCS Hùng Vương và THCS Đinh Tiên 

Hoàng. (nghề Tin học: 319 HS) 
STT Họ và tên Đơn vị Nhiệm vụ Ghi chú 

1  Nguyễn Đại Hành THCS Hùng Vương Phó CTHĐ  

2  Nguyễn Hữu Tài THCS Hùng Vương Thư ký  

3  Bùi Thị Huệ THCS Hùng Vương Thành viên  

4  Nguyễn Hữu Tài THCS Hùng Vương Thành viên  

5  Nguyễn Thị Kim Hòa THCS Đinh Tiên Hoàng Thành viên  

6  Trần Thị Minh Huệ THCS Đinh Tiên Hoàng Thành viên  

7  Nguyễn Văn Lệnh TT GDNN-GDTX Ea Kar Giám sát  

 

3.13.  Danh sách coi thi lý thuyết tại điểm thi THCS Chu Văn An gồm 02 trường: THCS Chu 

Văn An, THCS Lương Thế Vinh. (nghề Tin học: 205 HS) 
STT Họ và tên Đơn vị Chức vụ Nhiệm vụ Ghi chú 

1 Nguyễn Thị Nhung THCS Chu Văn An Hiệu Trưởng Phó CTHĐ  

2 Đỗ Viết Tới THCS Chu Văn An Giáo viên Thư ký  

3 Nguyễn Thị Kiều THCS Chu Văn An Giáo viên Giám thị  

4 Hàn Thị Mỹ Nga THCS Chu Văn An Giáo viên Giám thị  

5 Trương Thị Oanh THCS Chu Văn An Giáo viên Giám thị  

6 Phan Thị Thu Hiền THCS Chu Văn An Giáo viên Giám thị  

7 Nguyễn Thị Sa THCS Chu Văn An Giáo viên Giám thị  

8 Nguyễn Thị Thanh THCS Chu Văn An Giáo viên Giám thị  

9 Đặng Thị Ngần THCS Chu Văn An Giáo viên Giám thị  

10 Nguyễn Viết  Cường THCS Chu Văn An Giáo viên Giám thị  

11 Nguyễn Văn Quang THCS Chu Văn An Giáo viên Giám thị  

12 Lại Thị Thanh Hòa THCS Chu Văn An Giáo viên Giám thị  

13 Phạm Thị Ngọc Lan THCS Chu Văn An Giáo viên Giám thị  

14 Nguyễn Thị Lý THCS Chu Văn An Giáo viên Giám thị  

15 Trần Khắc Tư THCS Lương Thế Vinh Giáo viên Giám thị  

16 Phan Văn Long THCS Lương Thế Vinh Giáo viên Giám thị  

17 Phạm Văn Tường THCS Lương Thế Vinh Giáo viên Giám thị  

18 Nguyễn Ngọc Thanh THCS Lương Thế Vinh Giáo viên Giám thị  

19 Đinh Văn Cường THCS Lương Thế Vinh Giáo viên Giám thị  

20 Đinh Văn Thạnh THCS Lương Thế Vinh Giáo viên Giám thị  

23 Nguyễn Thị Diệp TT GDNN-GDTX Ea Kar Nhân viên Giám sát  

 

3.14.  Danh sách coi thi thực hành tại 02 trường: THCS Chu Văn An, THCS Lương Thế Vinh. 

(nghề Tin học: 205 HS) 
STT Họ và tên Đơn vị Nhiệm vụ Ghi chú 

1 Nguyễn Thị Nhung THCS Chu Văn An Phó CTHĐ  

2 Đỗ Viết Tới THCS Chu Văn An Thư ký  

3 Nguyễn Thị Kiều THCS Chu Văn An Giám thị  

4 Đỗ Viết Tới THCS Chu Văn An Giám thị  

5 Phan Văn Long THCS Lương Thế Vinh Giám thị  

6 Trần Đăng Cường THCS Lương Thế Vinh Giám thị  

9 Nguyễn Thị Diệp TT GDNN-GDTX Ea Kar Giám sát  

 

3.15. Danh sách coi thi lý thuyết tại điểm thi THCS Phạm Hồng Thái (nghề Tin học: 150 HS) 
STT Họ và tên Đơn vị Chức vụ Nhiệm vụ Ghi chú 

1 Cao Tiến Tuyến THCS Phạm Hồng Thái P.Hiệu trưởng Phó CTHĐ  

2 Lê Đức Phong THCS Phạm Hồng Thái Giáo viên Thư ký  

3 Nguyễn Mạnh  Tuấn THCS Phạm Hồng Thái Giáo viên Giám thị  

4 Bùi Quốc Phương THCS Phạm Hồng Thái Giáo viên Giám thị  

5 Phan Thị Thanh THCS Phạm Hồng Thái Giáo viên Giám thị  

6 Lê Thị Lệ Xuân THCS Phạm Hồng Thái Giáo viên Giám thị  
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7 Trần Đức An THCS Phạm Hồng Thái Giáo viên Giám thị  

8 Phan Thị Cúc THCS Phạm Hồng Thái Giáo viên Giám thị  

9 Trần Thị Nga THCS Phạm Hồng Thái Giáo viên Giám thị  

10 Lê Thị Thu Hiền THCS Phạm Hồng Thái Giáo viên Giám thị  

11 Vũ Văn Hiện THCS Phạm Hồng Thái Giáo viên Giám thị  

12 Phạm Quang Hoài THCS Phạm Hồng Thái Giáo viên Giám thị  

13 Diệp Văn Thịnh THCS Phạm Hồng Thái Giáo viên Giám thị  

14 Lê Quốc Tuấn THCS Phạm Hồng Thái Giáo viên Giám thị  

15 Nguyễn Kim Vân THCS Phạm Hồng Thái Giáo viên Giám thị  

16 Nguyễn Văn Khoa THCS Phạm Hồng Thái Giáo viên Giám thị  

17 Nguyễn Văn Được TT GDNN-GDTX Ea Kar Giáo viên Giám sát  

 

3.16. Danh sách coi thi thực hành trường THCS Phạm Hồng Thái. (nghề Tin học: 150 HS) 
STT Họ và tên Đơn vị Nhiệm vụ Ghi chú 

1 Võ Đình An THCS Phạm Hồng Thái Phó CTHĐ  

2 Lê Đức Phong THCS Phạm Hồng Thái Thư ký  

3 Nguyễn Mạnh Tuấn THCS Phạm Hồng Thái Giám thị  

4 Lê Đức Phong THCS Phạm Hồng Thái Giám thị  

5 Nguyễn Văn Được TT GDNN-GDTX Ea Kar Giám sát  

  

3.17. Danh sách coi thi lý thuyết tại điểm thi THCS Phan Đăng Lưu (nghề Tin học: 79 HS) 
STT Họ và tên Đơn vị Chức vụ Nhiệm vụ Ghi chú 

1 Trần Văn Hùng THCS Phan Đăng Lưu P.Hiệu trưởng Phó CTHĐ  

2 Dương Tiến Trung THCS Phan Đăng Lưu Giáo viên Thư ký  

3 Phạm Thị Chiến THCS Phan Đăng Lưu Giáo viên Giám thị  

4 Nguyễn Duy Nghĩa THCS Phan Đăng Lưu Giáo viên Giám thị  

5 Hoàng Văn Cường THCS Phan Đăng Lưu Giáo viên Giám thị  

6 Phạm Thị Lan THCS Phan Đăng Lưu Giáo viên Giám thị  

7 Nguyễn Đức Toàn THCS Phan Đăng Lưu Giáo viên Giám thị  

8 Trần Tam Việt THCS Phan Đăng Lưu Giáo viên Giám thị  

9 Nguyễn Hằng Nga THCS Phan Đăng Lưu Giáo viên Giám thị  

10 Đào Thị Giang THCS Phan Đăng Lưu Giáo viên Giám thị  

17 Nguyễn Thị Hoài TT GDNN-GDTX Ea Kar Nhân viên Giám sát  

 

3.18. Danh sách coi thi thực hành tại trường THCS Phan Đăng Lưu (nghề Tin học: 79 HS) 
STT Họ và tên Đơn vị Nhiệm vụ Ghi chú 

1 Trần Văn Hùng THCS Phan Đăng Lưu Phó CTHĐ  

2 Dương Tiến Trung THCS Phan Đăng Lưu Thư ký  

3 Phạm Thị Chiến THCS Phan Đăng Lưu Giám thị  

4 Nguyễn Duy Nghĩa THCS Phan Đăng Lưu Giám thị  

5 Nguyễn Thị Hoài TT GDNN-GDTX Ea Kar Giám sát  

   

3.19.  Danh sách coi thi lý thuyết tại THPT Ngô Gia Tự gồm THPT Ngô Gia Tự và Trung tâm 

GDNN-GDTX Ea Kar (nghề Làm vườn: 546 HS) 
STT Họ và tên Đơn vị Chức vụ Phụ trách Ghi chú 

1  Nguyễn Tiến Dũng THPT Ngô Gia Tự Phó HT Phó CTHĐ  

2  Nguyễn Đức Khanh THPT Ngô Gia Tự P.BT Đoàn Thư ký  

3  Huỳnh Võ Thị Anh THPT Ngô Gia Tự Giáo viên Giám thị  

4  Trương Thị Mỹ Châu THPT Ngô Gia Tự Giáo viên Giám thị  

5  Nguyễn Minh Châu THPT Ngô Gia Tự Giáo viên Giám thị  

6  Niê Cường THPT Ngô Gia Tự Giáo viên Giám thị  

7  Trịnh Văn Đường THPT Ngô Gia Tự Giáo viên Giám thị  

8  Nguyễn Thị Hà THPT Ngô Gia Tự Giáo viên Giám thị  

9  Bùi Thị Hồng Hạnh THPT Ngô Gia Tự Giáo viên Giám thị  

10  Phan Thị Thu Hiền THPT Ngô Gia Tự Giáo viên Giám thị  

11  Trần Quốc Hùng THPT Ngô Gia Tự Giáo viên Giám thị  

12  Huỳnh Bảo Luân THPT Ngô Gia Tự BT Đoàn TN Giám thị  

13  Phan Thị Liên THPT Ngô Gia Tự Giáo viên Giám thị  

14  Bùi Thị Lê THPT Ngô Gia Tự Giáo viên Giám thị  

15  Phạm Quốc Mạnh THPT Ngô Gia Tự Giáo viên Giám thị  

16  Đoàn Bình Minh THPT Ngô Gia Tự Giáo viên Giám thị  

17  Bùi Ngọc Nam THPT Ngô Gia Tự Giáo viên Giám thị  

18  Đồng Thị Việt Nga THPT Ngô Gia Tự Giáo viên Giám thị  
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19  Nguyễn Thị Ánh Ngọc THPT Ngô Gia Tự PBT Đoàn TN Giám thị  

20  Nguyễn Hà Hương Ngọc THPT Ngô Gia Tự Giáo viên Giám thị  

21  Nguyễn Đình Như THPT Ngô Gia Tự Giáo viên Giám thị  

22  Bùi Thị Kim Nhung THPT Ngô Gia Tự TTCM Giám thị  

23  Hoàng Thị Kim Oanh THPT Ngô Gia Tự Giáo viên Giám thị  

24  Đỗ Thị Hạnh THPT Ngô Gia Tự Giáo viên Giám thị  

25  Nguyễn Khoa Pháp THPT Ngô Gia Tự Giáo viên Giám thị  

26  Trần Lệ Nguyễn Lam Phương THPT Ngô Gia Tự Giáo viên Giám thị  

27  Trần Thị Thu Phương THPT Ngô Gia Tự Giáo viên Giám thị  

28  Vi Văn Tải THPT Ngô Gia Tự Giáo viên Giám thị  

29  Phạm Vĩnh Tạo THPT Ngô Gia Tự Giáo viên Giám thị  

30  Phạm Văn Thắng THPT Ngô Gia Tự TTCM Giám thị  

31  Phan Xuân Thành THPT Ngô Gia Tự Giáo viên Giám thị  

32  Nguyễn Thị Châu Thành THPT Ngô Gia Tự Giáo viên Giám thị  

33  Trình Thị Ngọc Thảo THPT Ngô Gia Tự Giáo viên Giám thị  

34  Lê Thị Thu Thảo THPT Ngô Gia Tự Giáo viên Giám thị  

35  Mai Ngọc Thảo THPT Ngô Gia Tự TPCM Giám thị  

36  Hoàng Thị Thu THPT Ngô Gia Tự Giáo viên Giám thị  

37  Phạm Thị Thương THPT Ngô Gia Tự Giáo viên Giám thị  

38  Lý Thanh Tình THPT Ngô Gia Tự Giáo viên Giám thị  

39  Tạ Thị Toàn THPT Ngô Gia Tự Giáo viên Giám thị  

40  Nguyễn Thị Thùy Trang THPT Ngô Gia Tự Giáo viên Giám thị  

41  Đàm Bình Trọng THPT Ngô Gia Tự Giáo viên Giám thị  

42  Mai Thị Như Ý THPT Ngô Gia Tự Giáo viên Giám thị  

43  Đặng Thị Thùy TT GDNN-GDTX Ea Kar Giáo viên Giám thị  

44  Trần Thị Hồng Nhung TT GDNN-GDTX Ea Kar Giáo viên Giám thị  

45  Nguyễn Thị Thu Hường TT GDNN-GDTX Ea Kar Giáo viên Giám thị  

46  Lương Thị Thu Nhâm TT GDNN-GDTX Ea Kar Giáo viên Giám thị  

47  Nguyễn Thị Vân TT GDNN-GDTX Ea Kar Giáo viên Giám thị  

48  Phạm Thị Hồng Thúy TT GDNN-GDTX Ea Kar Giáo viên Giám thị  

49  Lương Thị Dịu TT GDNN-GDTX Ea Kar Giáo viên Giám sát  

 

3.20.  Danh sách coi và chấm thi thực hành nghề Làm Vườn tại THPT Ngô Gia Tự và Trung 

tâm GDNN-GDTX Ea Kar (nghề Làm vườn: 546 HS) 
STT Họ và tên Đơn vị Nhiệm vụ Coi và chấm thi tại 

1 Nguyễn Tiến Dũng THPT Ngô Gia Tự P.Chủ tịch THPT Ngô Gia Tự 

2 Nguyễn Đức Khanh THPT Ngô Gia Tự TKHĐ THPT Ngô Gia Tự 

3 Nguyễn Minh Châu THPT Ngô Gia Tự Giám khảo THPT Ngô Gia Tự 

4 Nguyễn Thị Ánh Ngọc THPT Ngô Gia Tự Giám khảo THPT Ngô Gia Tự 

5 Hoàng Thị Kim Oanh THPT Ngô Gia Tự Giám khảo THPT Ngô Gia Tự 

6 Đỗ Thị Hạnh THPT Ngô Gia Tự Giám khảo THPT Ngô Gia Tự 

7 Lương Thị Dịu TT GDNN-GDTX Ea Kar Giám khảo THPT Ngô Gia Tự 

8 Phạm Thị Hồng Thúy TT GDNN-GDTX Ea Kar Giám khảo THPT Ngô Gia Tự 

9 Đặng Thị Thùy TT GDNN-GDTX Ea Kar Giám sát THPT Ngô Gia Tự 

 

3.21.  Danh sách coi thi lý thuyết tại THPT Trần Nhân Tông (nghề Làm vườn: 367 HS) 
STT Họ và tên Đơn vị Chức vụ Phụ trách Ghi chú 

1  Hoàng Thị Phi Yến THPT Trần Nhân Tông P.Hiệu Trưởng Phó CTHĐ  

2  Nguyễn Toán THPT Trần Nhân Tông TKHĐ Thư ký  

3  Võ Thị Quỳ THPT Trần Nhân Tông TTCM Giám thị  

4  Nguyễn Thị Liên THPT Trần Nhân Tông Giáo viên Giám thị  

5  Nguyễn Thị Kim Oanh THPT Trần Nhân Tông Giáo viên Giám thị  

6  Nguyễn Thị Bích Mỹ THPT Trần Nhân Tông Giáo viên Giám thị  

7  Lê Anh Chiến THPT Trần Nhân Tông Giáo viên Giám thị  

8  Phạm Thị Hồng Thái THPT Trần Nhân Tông Giáo viên Giám thị  

9  Đặng Thị Hạnh THPT Trần Nhân Tông Giáo viên Giám thị  

10  Nguyễn Thị Thái THPT Trần Nhân Tông Giáo viên Giám thị  

11  Trần Thị Thanh THPT Trần Nhân Tông Giáo viên Giám thị  

12  Niê Thị Kim Dung THPT Trần Nhân Tông Giáo viên Giám thị  

13  Nguyễn Thanh Tùng THPT Trần Nhân Tông Giáo viên Giám thị  

14  Lê Minh Thuyết THPT Trần Nhân Tông Giáo viên Giám thị  

15  Đỗ Anh Đức THPT Trần Nhân Tông Giáo viên Giám thị  

16  Lê Văn Đại THPT Trần Nhân Tông Giáo viên Giám thị  
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17  Lê Trung Học THPT Trần Nhân Tông Giáo viên Giám thị  

18  Nguyễn Ngọc Dũng THPT Trần Nhân Tông Giáo viên Giám thị  

19  Nguyễn Văn Sửu THPT Trần Nhân Tông Giáo viên Giám thị  

20  Huỳnh Thị Ánh Nhàng THPT Trần Nhân Tông Giáo viên Giám thị  

21  Trần Thị Quỳnh Dao THPT Trần Nhân Tông Giáo viên Giám thị  

22  Trần Thị Phương Thảo THPT Trần Nhân Tông Giáo viên Giám thị  

23  Triệu Thị Ngọc Chinh THPT Trần Nhân Tông Giáo viên Giám thị  

24  Nguyễn Thị Kiều Phương THPT Trần Nhân Tông Giáo viên Giám thị  

25  Nguyễn Thị Mai TT GDNN-GDTX Ea Kar Giáo viên Giám sát  

 

3.22.  Danh sách coi và chấm thi thực hành nghề Làm Vườn tại THPT Trần Nhân Tông (nghề 

Làm vườn: 367 HS) 
STT Họ và tên Đơn vị Nhiệm vụ Ghi chú 

1 Hoàng Thị Phi Yến THPT Trần Nhân Tông P. Chủ tịch  

2 Nguyễn Toán THPT Trần Nhân Tông TKHĐ  

3 Võ Thị Quỳ THPT Trần Nhân Tông Giám khảo  

4 Lê Anh Chiến THPT Trần Nhân Tông Giám khảo  

5 Phạm Thị Hồng Thái THPT Trần Nhân Tông Giám khảo  

6 Nguyễn Thị Liên THPT Trần Nhân Tông Giám khảo  

7 Nguyễn Thị Mai TT GDNN-GDTX Ea Kar Giám sát  

 

3.23.  Danh sách coi thi lý thuyết tại THPT Trần Quốc Toản (nghề Làm vườn+Tin Học: 381 

HS) 
STT Họ và tên Đơn vị Chức vụ Phụ trách Ghi chú 

1  Nguyễn Đình Thiên THPT Trần Quốc Toản Phó Hiệu trưởng Phó CTHĐ  

2  Ngô Tất Thành THPT Trần Quốc Toản TKHĐ Thư ký HĐ  

3  Đặng Thị Thanh Nga THPT Trần Quốc Toản TTCM Giám thị  

4  Trần Thị Thu Hiền THPT Trần Quốc Toản Giáo viên Giám thị  

5  Đinh Thị Hồng Liêm THPT Trần Quốc Toản Giáo viên Giám thị  

6  Hoàng Thị Nguyệt Minh THPT Trần Quốc Toản Giáo viên Giám thị  

7  Phan Văn Đăng THPT Trần Quốc Toản TPCM Giám thị  

8  Mai Thiện Hưng THPT Trần Quốc Toản Giáo viên Giám thị  

9  Mai Thị Đông Uyên THPT Trần Quốc Toản Giáo viên Giám thị  

10  Nguyễn Thị Hồng THPT Trần Quốc Toản Giáo viên Giám thị  

11  Hoàng Khắc Ngân THPT Trần Quốc Toản Giáo viên Giám thị  

12  Huỳnh Văn Thiên THPT Trần Quốc Toản Giáo viên Giám thị  

13  Nông Văn Tuân THPT Trần Quốc Toản Giáo viên Giám thị  

14  Phan Quý THPT Trần Quốc Toản TTCM Giám thị  

15  Lê Duy Biên THPT Trần Quốc Toản TPCM Giám thị  

16  Đặng Quang Danh THPT Trần Quốc Toản Giáo viên Giám thị  

17  Nguyễn Đức Hòa THPT Trần Quốc Toản Giáo viên Giám thị  

18  Nguyễn Như Quán THPT Trần Quốc Toản Giáo viên Giám thị  

19  Nguyễn Thị Diệp Sương THPT Trần Quốc Toản Giáo viên Giám thị  

20  Nguyễn Thị Hải THPT Trần Quốc Toản Giáo viên Giám thị  

21  Lưu Đức Hưng THPT Trần Quốc Toản Giáo viên Giám thị  

22  Đào Thị Lan Hương THPT Trần Quốc Toản Giáo viên Giám thị  

23  Tống Ngọc Như Soan THPT Trần Quốc Toản Giáo viên Giám thị  

24  Nguyễn Thị Thuỷ THPT Trần Quốc Toản Giáo viên Giám thị  

25  Đoàn Văn Hân THPT Trần Quốc Toản Giáo viên Giám thị  

26  Bùi Văn An THPT Trần Quốc Toản TTCM Giám thị  

27  Lê Chí Hạnh THPT Trần Quốc Toản Giáo viên Giám thị  

28  Trần Văn Thắng THPT Trần Quốc Toản TTCM Giám thị  

29  Đinh Hồng Việt THPT Trần Quốc Toản TTCM Giám thị  

30  Nguyễn Văn Hoà THPT Trần Quốc Toản Giáo viên Giám thị  

31  Nguyễn Mạnh Hùng THPT Trần Quốc Toản Giáo viên Giám thị  

32  Phạm Đình Nam THPT Trần Quốc Toản Giáo viên Giám thị  

33  Nguyễn Thúc Dương THPT Trần Quốc Toản TPCM Giám thị  

34  Nguyễn Văn Khải THPT Trần Quốc Toản Giáo viên Giám thị  

35  Lê Nguyên Huy TT GDNN-GDTX Ea Kar Giáo viên Giám sát  

 

3.24.  Danh sách coi và chấm thi thực hành nghề Làm Vườn + Tin học tại THPT Trần Quốc 

Toản (nghề Làm vườn: 131 HS; Tin học: 250 HS) 
STT Họ và tên Đơn vị Nhiệm vụ Ghi chú 
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1 Nguyễn Đình Thiên THPT Trần Quốc Toản P. Chủ tịch  

2 Ngô Tất Thành THPT Trần Quốc Toản TKHĐ  

3 Đặng Thị Thanh Nga THPT Trần Quốc Toản Giám khảo LV  

4 Trần Thị Thu Hiền THPT Trần Quốc Toản Giám khảo LV  

6 Hoàng Thị Nguyệt Minh THPT Trần Quốc Toản Giám khảo LV  

7 Phan Văn Đăng THPT Trần Quốc Toản Giám khảo TH  

8 Mai Thiện Hưng THPT Trần Quốc Toản Giám khảo TH  

9 Mai Thị Đông Uyên THPT Trần Quốc Toản Giám khảo TH  

10 Nguyễn Thị Hồng THPT Trần Quốc Toản Giám khảo TH  

11 Lê Nguyên Huy TT GDNN-GDTX Ea Kar Giám sát  

 

3.25.  Danh sách coi thi lý thuyết tại THPT Nguyễn Thái Bình (nghề Làm vườn: 323 HS) 
STT Họ và tên Đơn vị Chức vụ Phụ trách Ghi chú 

1  Nguyễn Văn Tú THPT Nguyễn Thái Bình Phó hiệu trưởng Phó CTHĐ  

2  Võ Hùng Cường THPT Nguyễn Thái Bình Thư ký HĐ Thư ký  

3  Dương Thị Thu Hiền THPT Nguyễn Thái Bình Giáo viên Giám thị  

4  Phạm Thị Mai THPT Nguyễn Thái Bình Giáo viên Giám thị  

5  Nguyễn Văn Chiến THPT Nguyễn Thái Bình Giáo viên Giám thị  

6  Vũ Kim Cung THPT Nguyễn Thái Bình TTCM Giám thị  

7  Dương Văn Tiến THPT Nguyễn Thái Bình Giáo viên Giám thị  

8  Trần Thị Hồng THPT Nguyễn Thái Bình Giáo viên Giám thị  

9  Trần Thị Hà THPT Nguyễn Thái Bình Giáo viên Giám thị  

10  Nguyễn Thị Dương THPT Nguyễn Thái Bình TTCM Giám thị  

11  Đinh Thị Hường THPT Nguyễn Thái Bình Giáo viên Giám thị  

12  Lê Minh Giang THPT Nguyễn Thái Bình GV Giám thị  

13  Nguyễn Lương Thùy Trang THPT Nguyễn Thái Bình Giáo viên Giám thị  

14  Nguyễn Thị Hồng Gấm THPT Nguyễn Thái Bình TPCM Giám thị  

15  Nguyễn Văn Lương THPT Nguyễn Thái Bình TPCM Giám thị  

16  Nguyễn Thị Loan THPT Nguyễn Thái Bình Giáo viên Giám thị  

17  Nguyễn Thị Phượng THPT Nguyễn Thái Bình Giáo viên Giám thị  

18  Võ Thị Huyền Trang THPT Nguyễn Thái Bình Giáo viên Giám thị  

19  Lê Thị Lan THPT Nguyễn Thái Bình Giáo viên Giám thị  

20  Phạm Văn Nhị THPT Nguyễn Thái Bình TTCM Giám thị  

21  Lê Văn Thanh THPT Nguyễn Thái Bình TPCM Giám thị  

22  Linh Văn Phong THPT Nguyễn Thái Bình Giáo viên Giám thị  

23  Đào Văn Vinh THPT Nguyễn Thái Bình Giáo viên Giám thị  

24  Huỳnh Tây Đăng THPT Nguyễn Thái Bình Giáo viên Giám thị  

25  Hà Thị Hải Vân THPT Nguyễn Thái Bình TPCM Giám thị  

26  Trương Thị Tuyết THPT Nguyễn Thái Bình Giáo viên Giám thị  

27  Nguyễn Thị Thùy THPT Nguyễn Thái Bình Giáo viên Giám thị  

28  Phạm Thị Huyền THPT Nguyễn Thái Bình Giáo viên Giám thị  

29  Đinh Văn Nam THPT Nguyễn Thái Bình TTCM Giám thị  

30  Giản Thanh Hải THPT Nguyễn Thái Bình Giáo viên Giám thị  

31  Nguyễn Đức Hạnh TT GDNN-GDTX Ea Kar Giáo viên Giám sát  

 

3.26.  Danh sách coi và chấm thi thực hành nghề Làm Vườn tại THPT Nguyễn Thái Bình (nghề 

Làm vườn: 323 HS) 
STT Họ và tên Đơn vị Nhiệm vụ Ghi chú 

1 Nguyễn Văn Tú THPT Nguyễn Thái Bình P. Chủ tịch  

2 Nguyễn Văn Hưng THPT Nguyễn Thái Bình TKHĐ  

3 Nguyễn Văn Lương THPT Nguyễn Thái Bình Giám khảo  

4 Nguyễn Thị Loan THPT Nguyễn Thái Bình Giám khảo  

5 Nguyễn Thị Phượng THPT Nguyễn Thái Bình Giám khảo  

6 Võ Thị Huyền Trang THPT Nguyễn Thái Bình Giám khảo  

7 Nguyễn Đức Hạnh TT GDNN-GDTX Ea Kar Giám sát  

 

4. Ban chấm thi: 
STT Họ và tên Đơn vị Chức vụ Phụ trách Ghi chú 

1  Lê Nguyên Trường TT GDNN-GDTX Ea Kar Giám đốc Trưởng ban Phụ trách chung 

2  Nguyễn Văn Phú TT GDNN-GDTX Ea Kar P.Giám đốc Phó TB 
Phụ trách làm phách, nhập 

điểm, CSVC 

3  Nguyễn Thị Lan Hằng TT GDNN-GDTX Ea Kar P.Giám đốc Phó TB Phụ trách CSVC 

4  Nguyễn Đức Hạnh TT GDNN-GDTX Ea Kar TT Giáo vụ Thư ký Thư ký tổng hợp 
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5  Nguyễn Tiến Thương THCS Phan Đình Phùng 
Hiệu 

trưởng 
Phó TB 

Phụ trách chấm thi nghề 

Tin học THCS 

6  Phan Thị Thanh THCS Phạm Hồng Thái Giáo viên Thư ký 
Thư ký chấm thi nghề Tin 

học THCS 

7  Nguyễn Văn Tú THPT Nguyễn Thái Bình 
P.Hiệu 

trưởng 
Phó TB 

Phụ trách chấm thi nghề 

Làm vườn+Tin học THPT 

8  Nguyễn Văn Hưng THPT Nguyễn Thái Bình Thư ký HĐ Thư ký 
Thư ký chấm thi nghề 

Làm vườn  

9  Trần Thị Hồng Nhung  TT GDNN-GDTX Ea Kar Giáo viên Nhập điểm Nhập điểm, làm phách 

10  Nguyễn Thị Mai TT GDNN-GDTX Ea Kar Giáo viên Nhập điểm Nhập điểm, làm phách 

11  Nguyễn Thị Vân TT GDNN-GDTX Ea Kar Giáo viên Nhập điểm Nhập điểm, làm phách 

12  Nguyễn Văn Được TT GDNN-GDTX Ea Kar Giáo viên Nhập điểm Nhập điểm, làm phách 

13  Nguyễn Văn Lệnh TT GDNN-GDTX Ea Kar Nhân viên Nhập điểm Nhập điểm, làm phách 

14  Nguyễn Đình Minh TT GDNN-GDTX Ea Kar Nhân viên Nhập điểm Nhập điểm, làm phách 

15  Lương Thị Dịu TT GDNN-GDTX Ea Kar Giáo viên Chấm thi LT Làm vườn 

16  Nguyễn Minh Châu THPT Ngô Gia Tự Giáo viên Chấm thi LT Làm vườn 

17  Nguyễn Thị Ánh Ngọc THPT Ngô Gia Tự Giáo viên Chấm thi LT Làm vườn 

18  Hoàng Thị Kim Oanh THPT Ngô Gia Tự Giáo viên Chấm thi LT Làm vườn 

19  Đỗ Thị Hạnh THPT Ngô Gia Tự Giáo viên Chấm thi LT Làm vườn 

20  Võ Thị Quỳ THPT Trần Nhân Tông Giáo viên Chấm thi LT Làm vườn 

21  Nguyễn Thị Bích Mỹ THPT Trần Nhân Tông Giáo viên Chấm thi LT Làm vườn 

22  Đặng Thị Thanh Nga THPT Trần Quốc Toản Giáo viên Chấm thi LT Làm vườn 

23  Trần Thị Thu Hiền THPT Trần Quốc Toản Giáo viên Chấm thi LT Làm vườn 

24  Nguyễn Văn Lương THPT Nguyễn Thái Bình Giáo viên Chấm thi LT Làm vườn 

25  Nguyễn Thị Loan THPT Nguyễn Thái Bình Giáo viên Chấm thi LT Làm vườn 

26  Nguyễn Thị Phượng THPT Nguyễn Thái Bình Giáo viên Chấm thi LT Làm vườn 

27  Phan Văn Đăng THPT Trần Quốc Toản Giáo viên Chấm thi LT+TH Tin học THPT 

28  Nguyễn Đức Khanh THPT Ngô Gia Tự Giáo viên Chấm thi LT+TH Tin học THPT 

29  Nguyễn Thị Kiều THCS Chu Văn An Giáo viên Chấm thi LT+TH Tin học THCS 

30  Lê Văn Đạo THCS Nguyễn Đình Chiểu Giáo viên Chấm thi LT+TH Tin học THCS 

31  Nguyễn Tuấn Hiếu THCS Nguyễn Khuyến Giáo viên Chấm thi LT+TH Tin học THCS 

32  Trần Thị Mỹ Diệu THCS Nguyễn Đức Cảnh Giáo viên Chấm thi LT+TH Tin học THCS 

33  Đỗ Thị Hiền PT DTNT THCS Ea Kar Giáo viên Chấm thi LT+TH Tin học THCS 

34  Đinh Thị Hoài Thu THCS Trần Phú Giáo viên Chấm thi LT+TH Tin học THCS 

35  Quách Công Khang THCS Phan Đình Phùng Giáo viên Chấm thi LT+TH Tin học THCS 

36  Đặng Trần Vũ THCS Phan Chu Trinh Giáo viên Chấm thi LT+TH Tin học THCS 

37  Nguyễn Hữu Tài THCS Hùng Vương Giáo viên Chấm thi LT+TH Tin học THCS 

38  Trần Đăng Cường THCS Lương Thế Vinh Giáo viên Chấm thi LT+TH Tin học THCS 

39  Nguyễn Thị Kim Hòa THCS Đinh Tiên Hoàng Giáo viên Chấm thi LT+TH Tin học THCS 

40  Lê Đức Phong THCS Phạm Hồng Thái Giáo viên Chấm thi LT+TH Tin học THCS 

41  Nguyễn Trung Thành THCS Nguyễn Bỉnh Khiêm Giáo viên Chấm thi LT+TH Tin học THCS 

42  Phạm Thị Chiến THCS Phan Đăng Lưu Giáo viên Chấm thi LT+TH Tin học THCS 

43  Đào Văn Thắng THCS Cao Bá Quát Giáo viên Chấm thi LT+TH Tin học THCS 

44  Nguyễn Thị Minh TT GDNN-GDTX Ea Kar Kế toán Phụ trách Tài chính-PVBV 

45  Nguyễn Thị Thu Vân TT GDNN-GDTX Ea Kar Thủ quỹ Phục vụ  

46  Nguyễn Thị Diệp TT GDNN-GDTX Ea Kar Thư viện Phục vụ  

47  Nguyễn Thị Hoài TT GDNN-GDTX Ea Kar Y tế Phục vụ  

48  Huỳnh Kim Chánh TT GDNN-GDTX Ea Kar Bảo vệ Bảo vệ  

  

Trên đây là kế hoạch Hội đồng thi nghề phổ thông năm học 2019 – 2020 của Trung 

tâm GDNN-GDTX huyện Ea Kar. Chúng tôi rất mong nhận được sự quan tâm, phối hợp thực 

hiện của các đơn vị. 

GIÁM ĐỐC  

 

 

 


	



